  ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH TÂY NINH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Số: 391/QĐ-UBND                                 Tây Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng Quyết định,

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 265/TTr-STP, ngày 07  tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2013. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Lưu Quang

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy Ban nhân dân tỉnh năm 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-UBND,

ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

	STT


	TÊN VĂN BẢN
	THỜI GIAN BAN HÀNH
	CƠ QUAN SOẠN THẢO
	GHI CHÚ

	I. QUYẾT ĐỊNH

	01
	Quyết định Quy định việc lập dự toán và quản lý kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013
	VP.UBND tỉnh

Sở Tài chính
	

	02
	Quyết định ban hành chế độ đặc thù đối với vận dộng viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013
	Sở VHTT và Du lịch


	

	03
	Quyết định ban hành chế độ tài chính cho các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở VHTT và Du lịch


	

	04
	Quyết định Quy định mức chi đối với công tác phổ biến GDPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Tư pháp
	

	05
	Quyết định Quy định mức thù lao cho cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Nội vụ

Sở Tài chính
	

	06
	Quyết định Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Nội vụ

Sở Tài chính


	

	07
	Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
	Quý I/2013
	Sở VHTT và Du lịch


	

	08
	Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã
	Quý I/2013


	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
	

	09
	Quyết định ban hành Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Quý I/2013


	Sở Giao thông vận tải


	

	10
	Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ tạm thời đối tượng trồng mới cây mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015
	Quý I/2013


	Sở NN và PTNT


	

	11


	Quyết định ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Y tế

Sở Tài chính


	

	12
	Quyết định ban hành Quy định về việc sử dụng chung cột điện lực, cột viễn thông để treo cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Thông tin và Truyền thông


	

	13
	Quyết định ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	14
	Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức
	Quý I/2013


	Sở Nội vụ


	

	15
	Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Nội vụ


	

	16
	Quyết định ban hành bảng điểm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong 
cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
	Quý I/2013


	Sở Thông tin và Truyền thông


	

	17
	Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Xây dựng


	

	18
	Quyết định ban hành Quy định về chất lượng, giá tiêu thụ và khối lượng sử dụng nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở NN và PTNT


	

	19
	Quyết định ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Quý I/2013


	Sở VHTT và Du lịch


	

	20
	Quyết định điều chỉnh đơn giá nước sạch sinh hoạt trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý I/2013


	Sở Tài chính


	

	21
	Quyết định quy định tạm thời về chính sách ưu đải cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin
	Quý II/2013
	Sở Thông tin và Truyền thông
	

	22
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND, ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý II/2013


	Sở Xây dựng

	

	23
	Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý II/2013


	Sở Xây dựng


	

	24
	Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý II/2013
	Sở Xây dựng


	

	25
	Quyết định ban hành Quy định về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý II/2013


	Sở Xây dựng


	

	26
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định về chế độ báo cáo, thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý II/2013


	Sở Xây dựng


	

	27
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm
	Quý II/2013
	Sở Tư pháp
	

	28
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND, ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý II/2013
	Sở Tư pháp
	

	29
	Quyết định điều chỉnh đơn giá nước sạch sinh hoạt trong khu vực nông thôn
	Quý II/2013
	Sở Tài chính
	

	30
	Quyết định ban hành Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý III/2013
	Sở TN và MT
	

	31
	Quyết định điều chỉnh Quy định mức thù lao cho Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015
	Quý III/2013


	Sở LĐTB và Xã hội


	

	32
	Quyết định ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
	Quý III/2013


	Sở TN và MT


	

	33
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố…..
	Quý III/2013


	Sở Nội vụ


	

	34
	Quyết định ban hành Chương trình phát triển đô thị Tây Ninh giai đoạn 2013-2020
	Quý III/2013


	Sở Xây dựng


	

	35
	Quyết định ban hành cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý III/2013


	Sở Xây dựng


	

	36
	Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh
	Quý III/2013
	Sở Xây dựng
	

	37
	Quyết định ban hành quy định về quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý III/2013


	Sở Xây dựng


	

	38
	Quyết định ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
	Quý III/2013


	Sở Tư pháp


	

	39
	Quyết định ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
	Quý IV/2013


	Sở TN và MT


	

	40
	Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
	Quý IV/2013


	Sở Tài chính


	

	41
	Quyết định Ban hành quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Tây Ninh
	Quý IV/2013
	Sở Khoa học công nghệ
	

	42
	Quyết định ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Tây Ninh
	Quý IV/2013
	UBND thị xã Tây Ninh
	

	43
	Quyết định ban hành một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung huấn luyện và thi đấu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Quý IV/2013
	Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch
	


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Lưu Quang













